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 TIẾT 16. ÔN TẬP CHƯƠNG 2
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Sau bài học này học sinh phải:
1. Kiến thức



- Hệ thống hóa kiến thức về trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng


- Vận dụng kiến thức về rừng để giải quyết các câu hỏi xung quanh về rừng  ở Việt Nam.

2. Năng lực

2.1. Năng lực công nghệ

- Nhận thức công nghệ: Nhận biết được vai trò của rừng. Nhận biết được quy trình trồng, chăm sóc và bảo vệ rưgf

- Đánh giá công nghệ: Đánh giá , nhận xét việc lựa chọn quy trình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trong thực tế.

2.2. Năng lực chung


- Năng lực tự chủ, tự học.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến rừng ở Việt Nam, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức rừng đã học vào thực tiễn cuộc sống.

- Trách nhiệm: Tham gia tích cực vào vào các hoạt động. Có ý thức bảo vệ rừng và môi trường sống

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Hoạt động 1: Giới thiệu bài học (3’)

a.Mục tiêu: Khơi gợi kiến thức ôn tập về quy trình trồng trọt  và rừng ở Việt Nam

b. Nội dung: Giới thiệu nội dung ôn tập

c. Sản phẩm: Giải quyết tình huống.

d. Tổ chức thực hiện:

GV đưa ra tình huống: 
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                 Bầu keo                                          Rừng trống
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                                            Rừng keo                  

? Làm thế nào để chỉ có bầu keo và khu rừng trống mà có được một rừng keo

HS tiếp nhận tình huống

Hoạt động 2: Hoạt động ôn tập (30’)

a.Mục tiêu: Hệ thống hóa kiến thức về giới thiệu về rừng, trồng và chăm sóc rừng, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái

b. Nội dung:  Lâm nghiệp
c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo kết quả nhóm.
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

GV chia lớp làm 4 nhóm, các nhóm tiến hành thảo luận nội dung sau (thời gian 10phút)

Nhóm 1

1.Rừng có những vai trò gì? Phân biệt các loại rừng phổ biến ở nước ta. 

Nhóm 2:
2. Hoàn thành theo mẫu bảng dưới đây về các phương pháp trồng rừng.
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Nhóm 3:

3. Nêu các biện pháp chăm sóc cây rừng
Nhóm 4:

4. Tại sao phải bảo vệ rừng và môi trường sinh thái? Nêu những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái. Liên hệ với thực tiễn bản thân
                     Thực hiện nhiệm vụ

HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và trả lời được câu hỏi.

GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh.             

Báo cáo, thảo luận

GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Kết luận và nhận định

GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.

HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở.
	1 - Rừng có vai trò rất quan trọng đối với môi trường và đời sống của con người: cung cấp nguồn gỗ, điều hoà không khí, điều hoà nước, chống biến đổi khí hậu, là nơi lưu trú của động, thực, vật và lưu trữ các nguồn gene quý hiếm, bảo vệ và ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất,…

- Ở nước ta có ba loại rừng phổ biến là rừng phòng hộ, rừng sản xuất và rừng đặc dụng

2.
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3.Cây rừng sau khi trồng cần được chăm sóc định kì khoảng 1 – 2 lần mỗi năm nhằm tạo môi trường thuận lợi cho cây sinh trưởng, phát triển.

 Các biện pháp chăm sóc cây rừng gồm:

- Làm hàng rào bảo vệ cây.

- Phát quang và làm sạch cỏ dại.

- Tỉa và dặm cây.

- Xới đất và vun gốc.

- Bón phân cho cây.

4. Cần phải bảo vệ rừng và môi trường sinh thái bởi vì rừng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với môi trường sống và con người.

- Để bảo vệ rừng và môi trường sinh thái, cần phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp như trồng mới, chăm sóc rừng thường xuyên, phòng chống cháy rừng, tuyên truyền bảo vệ rừng,… 

- Học sinh tự liên hệ với thực tiễn bản thân để góp phần bảo vệ rừng và môi trường sinh thái.


Hoạt động 2: Luyện tập(8’)

a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức về lâm nghiệp

b. Nội dung: Lâm nghiệp

c. Sản phẩm: Hoàn thành sơ đồ

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

GV phân chia nhóm, phát giấy A0 cho các nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận và đưa ra sơ đồ tư duy về giới thiệu về rừng, trồng và chăm sóc rừng, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái. Thời gian là 4 phút..
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.       

Thực hiện nhiệm vụ

HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và hoàn thành sơ đồ tư duy

GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh.             

Báo cáo, thảo luận

GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Kết luận và nhận định

GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.

HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở.
	Sơ đồ tư duy về Rừng ở Việt Nam


Hoạt động 4: Vận dụng(4’)

a.Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về lâm nghiệp vào trong thực tiễn

b. Nội dung: Lâm nghiệp

c. Sản phẩm:  Bản ghi trên giấy A4. 

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành nhiệm vụ: 

Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ tài nguyên rừng của đất nước?
Ghi trên giấy A4. Giờ sau nộp gv.
Thực hiện nhiệm vụ

HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà
Báo cáo, thảo luận

HS trình bày kết quả của mình, HS khác nhận xét và bổ sung.

Kết luận và nhận định

GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.

GV khen bạn có kết quả tốt nhất. HS nghe và ghi nhớ.
	- Tích cực trồng cây, hăng hái tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, nhặt rác thải có trên rừng

- Vứt rác đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi.

- Lựa chọn sử dụng những đồ vật thân thiện với môi trường để mua và sử dụng một cách hợp lí.

- Không bẻ cây, bẻ cành, ngắt hoa.

- Thông báo đến cơ quan chức năng khi phát hiện cá nhân hay tổ chức phá hoại rừng.






